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Họ và tên Trần Tuấn Minh 

Đơn vị Khoa Xây dựng, Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ 

Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa 

Giới tính Nam 

Email tuanminhhumg@yahoo.com, trantuanminh@humg.edu.vn 

Địa chỉ liên 

hệ (qua Bưu 

điện) 

P510 - Nhà C12 Tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

• 2009 - 2013: Tiến sĩ, Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ, Trường đại học mỏ quốc gia 

Matxcơva, Liên bang Nga, 

• 2005 - 2008: Thạc sĩ kỹ thuật, Xây dựng Công trình ngầm, Mỏ và công trình đặc 

biệt, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam, 

• 1999 - 2004: kỹ sư, Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất, Việt Nam. 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

• 15/6/2004 - 31/12/2004: Nghiên cứu viên, Viện khoa học công nghệ mỏ - 

Vinacomin, số 3 Phan đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội 

• 1/1/2005 - 23/12/2009: Giảng viên, Trường đại học Mỏ-địa chất-Hà Nội, đông ngạc-

Từ Liêm-Hà Nội. 

• 24/12/2009 - 22/12/2013: Nghiên cứu sinh, Trường đại học mỏ quốc gia Matxcova-

Liên bang Nga, адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, д. 6 

• 23/12/2013 - 2019: Giảng viên, Trường đại học Mỏ-địa chất-Hà Nội, Số 18 - Phố 

Viên - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 

• 4/2020 - 6/2021: Giảng viên cao cấp, Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ, khoa 

Xây dựng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất. 
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• 6/2021 - Nay: Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ-

Địa chất 

 

MÔN HỌC GIẢNG DẠY 

1. Các phương pháp cơ học hiện đại và vấn đề thiết kế, tính toán kết cấu chống giữ công 

trình ngầm, Tiến sĩ 

2. Ứng dụng các phương pháp số trong tính toán thiết kế công trình ngầm, Cao học 

3. Quản lí dự án trong xây dựng công trình ngầm, Cao học 

4. Cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm, Đại học 

5. Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm, Đại học 

6. Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước, Đại học 

7. Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm, Đại học 

8. Cơ học công trình ngầm và tính toán kết cấu chống giữ, Cao học 

9. Quy hoạch không gian ngầm thành phố, Đại học 

10. Sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm, Đại học 

11. Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, Đại học 

12. Cơ học đá và khối đá, Đại học 

 

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 

Giáo trình 

1. Trần Tuấn Minh, Nguyễn Huy Hiệp, Giáo trình sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình 

ngầm, NXB Xây dựng, 2019 

2. Trần Tuấn Minh, Giáo trình Ứng dụng các phương pháp số trong tính toán thiết kế công 

trình ngầm, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 203 trang, 2018 

3. Trần Tuấn Minh, Giáo trình Quản lí dự án trong xây dựng công trình ngầm, Trường Đại 

học Mỏ-Địa chất, 145 trang, 2018 

4. Trần Tuấn Minh, Giáo trình Các phương pháp cơ học hiện đại và vấn đề thiết kế, tính 

toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 242trang, 2017 

5. Trần Tuấn Minh, Giáo trình Quy hoạch không gian ngầm thành phố, NXB Xây dựng, 

181trang, 2017 

6. TS. Trần Tuấn Minh, Giáo trình cơ học đá và khối đá, NXB Xây dựng, 418trang, 2016 

7. TS. Trần Tuấn Minh, Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và mỏ, NXB 

Xây dựng, 186trang, 2014 

8. TS. Trần Tuấn Minh, Giáo trình Cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm, NXB Xây 

dựng, 171trang, 2014 

9. Trần Tuấn Minh, Giáo trình Cơ học công trình ngầm và tính toán kết cấu chống 

giữ, Trường đại học Mỏ-Địa chất - Hà Nội. 181trang, 2013 
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Sách tham khảo 

1. Trần Tuấn Minh (chủ biên), Đỗ Quang Tuấn, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Viết Định, 

Phạm Quang Nam, Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, NXB Bách 

Khoa Hà Nội, 597 trang, 2018 

2. Trần Tuấn Minh (chủ biên), Nguyễn Duyên Phong, Nguyễn Viết Định, Kỹ thuật và công 

nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ, NXB Xây dựng, 480trang, 2016 

3. Trần Tuấn Minh, Xây dựng hệ thống tầu điện ngầm đô thị, NXB Xây dựng, 288 

trang, 2015 

4. TS. Trần Tuấn Minh, Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, tập 

2, NXB Xây dựng, 372 trang, 2014 

5. TS. Trần Tuấn Minh, Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, tập 

1, NXB Xây dựng, 348 trang, 2014 

Sách chuyên khảo 

1. Trần Tuấn Minh, Tính toán kết cấu chống neo và kết cấu chống giữ ngã ba các đường 

lò trong mỏ, NXB Xây dựng, 284 trang, 2023 

 

HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Thạc sĩ 

1. Nguyễn Duy Trinh , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa 

chọn công nghệ thi công phù hợp tầng hầm nhà cao tầng toà nhà The Sóng - số 28 Thi 

Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

2. Lê Hoàng Khuê , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2021, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn 

giải pháp thi công hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm thuộc dự án khu đô thị xi 

măng Bình Phước, tỉnh Bình Phước 

3. Trần Tuấn Điệp , Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2021, Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng 

ứng dụng hạt xỉ thép trong bê tông tự đầm chống giữ công trình ngầm 

4. Hoàng Nguyễn Lộc , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu tính ổn 

định của các đường lò dọc vỉa trong đất đá phân lớp nghiêng khi có chú ý đến các tham số 

cho điều kiện mỏ than Mạo Khê-Quảng Ninh 

5. Đinh Bảo Khanh , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất 

phương án quy hoạch hợp lý nút giao thông ngầm Ngã Năm Ngô Mây - An Dương Vương 

- Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

6. Trần Văn Thư , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất 

phương án hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường đô thị trung tâm 

huyện Hoài Nhơn-Tỉnh Bình Định 

7. Trần Văn Trường , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp 

tường vây hợp lý cho tầng hầm nhà cao tầng công trình tòa nhà căn hộ bán và cho thuê 345 

Đội Cấn-Ba Đình-Hà Nội 
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8. Lê Văn Việt , Trường đại học Mỏ-Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn 

phương án thi công hợp lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm thuộc dự án khu nhà 

ở dân cư dịch vụ xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

9. Nguyễn Văn Hoàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của động đất đến công trình ngầm thi công trong khối đá có chất lượng khác nhau 

10. Trần Tuấn Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn 

công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng phù hợp với điều kiện thành phố Vũng Tàu 

11. Trần Văn Quyền , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu tính 

ổn định của đường hầm giao thông vận tải khi chống giữ bằng kết cấu chống lưu vì 

12. Nguyễn Anh Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu giải 

pháp chống giữ hợp lý khi thi công đường lò xuyên vỉa mức -175 mỏ than Ngã Hai - Công 

ty than Quang Hanh - TKV 

13. Lê Ngọc Sơn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn 

phương pháp thi công hợp lý tầng hầm nhà cao tầng khu vực đông dân cư thành phố Cẩm 

Phả tỉnh Quảng Ninh 

14. Ngô Văn Giáp , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn 

kết cấu chống giữ hợp lý lò dọc vỉa đá vỉa 10 cánh Bắc mức -80 tại công ty than Mạo Khê-

TKV 

15. Nguyễn Gia Riệm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: nghiên cứu đánh 

giá mối quan hệ giữa các phương pháp phân loại khối đá trong xây dựng công trình ngầm 

 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU 

- Các vấn đề về cơ học đá, Cơ học công trình ngầm;- Ổn định các công trình ngầm; - 

Phương pháp số trong thiết kế công trình ngầm; - Kết cấu công trình ngầm;- Quy hoạch và 

sử dụng không gian ngầm thành phố;- Sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình ngầm; - 

Thi công các công trình ngầm. 

 

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN THAM GIA THỰC HIỆN 

Cấp Bộ 

1. Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản 

trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - 

Quảng Ninh, Mã số B2018-MDA-19ĐT, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 14/2/2020 

2. Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên cạnh khi thi 

công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn, Mã số DT174047, Thành viên chính, Nghiệm 

thu 17/4/2018 
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